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 H I PHÒNG, 2006Ả
Bài 1.1 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 6,6 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 2200 vg/ph : ηđm = 0,85 ; J = 0,07 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

1. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 248,5(rad/s)] ; B[ Idm = 35 (A) ; ωdm = 230 (rad/s) ]
2. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 248,5(rad/s)] ; D[ Mdm = 28,65 (Nm) ; ωdm = 230 (rad/s) ]

 



 
Bài 1.2 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 4,4 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1500 vg/ph : ηđm = 0,85 ; J = 0,07 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,3.23,5 = 31 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

3. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 169(rad/s)] ; B[ Idm = 23,5 (A) ; ωdm = 157 (rad/s) ]
4. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 169(rad/s)] ; D[ Mdm = 28 (Nm) ; ωdm = 157 (rad/s) ]



 
Bài 1.3 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 2,5 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1000 vg/ph : ηđm = 0,8 ; J = 0,07 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,88.14 = 26 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

5. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 117(rad/s)] ; B[ Idm = 14 (A) ; ωdm = 105 (rad/s) ]
6. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 117(rad/s)] ; D[ Mdm = 24 (Nm) ; ωdm = 105 (rad/s) ]



 
Bài 1.4 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 9,0 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1500 vg/ph : ηđm = 0,85 ; J = 0,16 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,3.48 = 62,4 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

7. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 169(rad/s)] ; B[ Idm = 48 (A) ; ωdm = 157 (rad/s) ]
8. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 169(rad/s)] ; D[ Mdm = 57,3 (Nm) ; ωdm = 157 (rad/s) ]



 
Bài 1.5 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 10,0 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 2250 vg/ph : ηđm = 0,87 ; J = 0,125 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 0,87.52 = 45,24 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

9. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 253(rad/s)] ; B[ Idm = 52 (A) ; ωdm = 235,6 (rad/s) ]
10. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 253(rad/s)] ; D[ Mdm = 42,5 (Nm) ; ωdm = 235,6 (rad/s) ]



 
Bài 1.6 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 15,0 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1560 vg/ph : ηđm = 0,83 ; J = 0,4 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,23.82 = 101 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

11. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 179(rad/s)] ; B[ Idm = 82 (A) ; ωdm = 163 (rad/s) ]
12. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 179(rad/s)] ; D[ Mdm =  92 (Nm) ; ωdm = 163 (rad/s) ]



 
Bài 1.7 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 13,5 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1050 vg/ph : ηđm = 0,84 ; J = 0,5 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,84.73 = 134 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

13. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 120(rad/s)] ; B[ Idm = 73 (A) ; ωdm = 110 (rad/s) ]
14. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 120(rad/s)] ; D[ Mdm =  123 (Nm) ; ωdm = 110 (rad/s) ]



 
Bài 1.8 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 21 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1500 vg/ph : ηđm = 0,86 ; J = 0,5 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,3.111 = 144,3 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

15. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 169(rad/s)] ; B[ Idm = 111 (A) ; ωdm = 157 (rad/s) ]
16. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 169(rad/s)] ; D[ Mdm =  144,3 (Nm) ; ωdm = 157 (rad/s) ]



 
Bài 1.9 : Đ ng c  đi n m t chi u kích t  song song có các thông s  sau :ộ ơ ệ ộ ề ừ ố

Pđm = 33,5 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1580 vg/ph : ηđm = 0,87 ; J = 1,0 kgm2 .
Yêu c u : Xác đ nh : KФầ ị đm ; Iuđm ; Iunm ; Mđtđm ; Mnm ; Mđm ; Ru ; Rđm ; ω0 ; ωđm ; Δωđm = ?

I.Tính toán :
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6.  Mđtđm =  KФđm .Iuđm  = 1,25.175 = 219 (Nm )
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II. Xây d ng đ c tính :ự ặ

17. Đ c tính c  - đi n : A [Iặ ơ ệ u = 0 ; ω0 = 176(rad/s)] ; B[ Idm = 175 (A) ; ωdm = 165 (rad/s) ]
18. Đ c tính c  : C [ M = 0 ; ωặ ơ 0 = 176(rad/s)] ; D[ Mdm =   202 (Nm) ; ωdm = 165 (rad/s) ]


